
Trang 1

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

A THI TUYỂN, XÉT TUYỂN 160

I SỰ NGHIỆP Y TẾ 153

1 Bệnh viện Phổi 8

Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 4 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Y tế công cộng 

(hạng III)
Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch, triển khai 

thực hiện, đánh giá, tổ chức hoạt động y tế
1 V.08.04.10 Đại học Y tế công cộng

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Dược (hạng III)
Thực hiện công tác về dược lâm sàng trong Bệnh 

viện
1 V.08.08.22 Đại học Dược sĩ

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Kỹ sư (hạng III)
Phụ trách công tác tin học, cập nhật dữ liệu phần 

mềm tại bệnh viện
1 V.05.02.07 Đại học

Kỹ sư công 

nghệ thông tin
Bậc 2 hoặc 

tương đương

Chuyên viên 
Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và 

hợp đồng lao động 
1 01.003 Đại học  Luật

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

2 Trung tâm Giám định Y khoa 2

Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 2 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 3

Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Y tế công cộng 

(hạng III)
Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch, triển khai 

thực hiện, đánh giá, tổ chức hoạt động y tế
1 V.08.04.10 Đại học Y tế công cộng

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Kỹ sư (hạng III)
Thực hiện kỹ thuật công nghệ sinh học, công nghệ 

hóa sinh, sinh học tế bào tại phòng xét nghiệm
1 V.05.02.07 Đại học

Công nghệ 

sinh học
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

4 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm 1

Dược (hạng III)
Thực hiện việc xét nghiệm, kiểm nghiệm về thuốc, 

mỹ phẩm & thực phẩm
1 V.08.08.22 Đại học Dược sĩ

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số:  571  /QĐ-UBND ngày 06  tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị tuyển dụng: Sở Y tế

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có 

nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ



Trang 2

Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có 

nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ

5 Trung tâm Pháp Y 1

Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám nghiệm pháp y theo quy định 1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

6 Trung tâm Y tế Lộc Bình

Xã thuộc Lộc Bình 12

TYT xã Tam Gia Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định tại 

tuyến xã 
1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

TYT xã Yên Khoái Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định tại 

tuyến xã 
1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

TYT xã Mẫu Sơn Dược (hạng IV) Quản lý việc cấp phát thuốc tại tuyến xã 1 V.08.08.23 Trung cấp Dược
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Ái Quốc Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT Thị trấn Na Dương Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định tại 

tuyến xã 
1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Khuất Xá Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 2 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Tú Đoạn Dược (hạng IV) Quản lý việc cấp phát thuốc tại tuyến xã 1 V.08.08.23 Trung cấp Dược
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Tĩnh Bắc Dược (hạng IV) Quản lý việc cấp phát thuốc tại tuyến xã 1 V.08.08.23 Trung cấp Dược
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Xuân Dương
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Sàn Viên
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

7 Trung tâm Y tế Chi Lăng 15

Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 6 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Kỹ thuật y (hạng 

IV)
Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm theo quy định 1 V.08.07.19 Trung cấp

Kỹ thuật Xét 

nghiệm Y học

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương



Trang 3

Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có 

nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ

Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng 7 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng khoa 

Mắt
1 V.08.05.13 Trung cấp

Điều dưỡng 

chuyên khoa 

Mắt 

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Xã thuộc Chi Lăng 6

TYT xã Quan Sơn
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT Thị trấn Chi Lăng Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Bắc Thủy Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ YHCT
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Vân An
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Hữu Kiên
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Nhân Lý
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

8 Trung tâm Y tế Hữu Lũng 4
Điều dưỡng 

(hạng III)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng theo 

quy định
2 V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Kỹ thuật y (hạng 

III)
Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm theo quy định 1 V.08.07.18 Đại học

Kỹ thuật Xét 

nghiệm Y học
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Kế toán viên Thực hiện nhiệm vụ kế toán thu, chi tại đơn vị 1 06.031 Đại học Kế toán 
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Xã thuộc Hữu Lũng 12

TYT thị trấn Hữu Lũng
Bác sĩ Y học dự 

phòng (hạng III)
Thực hiện công tác dự phòng tại tuyến xã 1 V.08.02.06 Đại học

Bác sĩ Y học 

dự phòng
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

TYT xã Hồ Sơn Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Hòa Bình Hộ sinh (hạng IV)
Thực hiện, quản lý chương trình chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tại tuyến xã
1 V.08.06.16 Trung cấp Hộ sinh

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương



Trang 4

Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có 

nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ

TYT xã Hòa Sơn Hộ sinh (hạng IV)
Thực hiện, quản lý chương trình chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tại tuyến xã
1 V.08.06.16 Trung cấp Hộ sinh

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Hòa Thắng Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Minh Sơn Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Minh Tiến Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Sơn Hà Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Tân Thành Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Yên Bình
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng 

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Yên Sơn Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Yên Vượng Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

9 Trung tâm Y tế Tràng Định

Xã thuộc Tràng Định 8

TYT xã Đề Thám Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định tại 

tuyến xã 
1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

TYT xã Hùng Việt Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định tại 

tuyến xã 
1 V.08.01.03 Đại học

Y học cổ 

truyền

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

TYT xã Chí Minh Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định tại 

tuyến xã 
1 V.08.01.03 Đại học

Y học cổ 

truyền

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

TYT xã Đội Cấn
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Kim Đồng Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ YHCT
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Đào Viên Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương



Trang 5

Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có 

nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ

TYT xã Vĩnh Tiến Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Khánh Long Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

10 Trung tâm Y tế Cao Lộc 1

Chuyên viên Phụ trách công tác tổ chức, hành chính 1 01.003 Đại học 
Hành chính 

học 

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Xã thuộc Cao Lộc 4

TYT xã  Tân Thành Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định tại 

tuyến xã 
1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

TYT xã Mẫu Sơn  Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định tại 

tuyến xã 
1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

TYT xã Bảo Lâm Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Thanh Lòa Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

11 Trung tâm Y tế Bắc Sơn 8

Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định tại 

tuyến xã 
2 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Điều dưỡng 

(hạng III)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng theo 

quy định
2 V.08.05.12 Đại học Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Dược (hạng IV) Thực hiện công tác dược trong Bệnh viện 1 V.08.08.23 Trung cấp Dược sĩ
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Kỹ sư (hạng III)
Thực hiện kỹ thuật công nghệ sinh học, công nghệ 

hóa sinh, sinh học tế bào tại phòng xét nghiệm
1 V.05.02.07 Đại học

Công nghệ 

sinh học
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Kế toán viên Thực hiện nhiệm vụ kế toán thu, chi tại đơn vị 1 06.031 Đại học Kế toán 
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Chuyên viên
Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và 

hợp đồng lao động 
1 01.003 Đại học Luật

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Xã thuộc Bắc Sơn 5

TYT xã Chiến Thắng Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định tại 

tuyến xã 
1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương



Trang 6

Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có 

nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ

TYT xã Vũ Sơn
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Hưng Vũ Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Vạn Thủy Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định tại 

tuyến xã 
1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

TYT xã Trấn Yên Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định tại 

tuyến xã 
1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

12 Trung tâm Y tế Bình Gia 5

Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Kỹ thuật y (hạng 

IV)
Thực hiện các kỹ thuật về chăm sóc, bảo vệ răng, 

ghi chép hồ sơ theo quy định
1 V.08.07.19 Trung cấp

Kỹ thuật viên 

nha khoa
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Kỹ thuật y (hạng 

IV)
Thực hiện các kỹ thuật về vật lý trị liệu, phục hồi 

chức năng tại bệnh viện
1 V.08.07.19 Trung cấp

Kỹ thuật viên 

PHCN
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Hộ sinh (hạng IV)
Thực hiện, quản lý chương trình chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tại tuyến xã
1 V.08.06.16 Trung cấp Hộ sinh

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng 1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Xã thuộc Bình Gia 1

TYT xã Bình La Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

13 Trung tâm Y tế Văn Quan 3

Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 2 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Dược (hạng III)
Thực hiện công tác về dược lâm sàng trong Bệnh 

viện
1 V.08.08.22 Đại học Dược sĩ

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Xã thuộc Văn Quan 16

TYT xã Hữu Lễ Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định tại 

tuyến xã 
1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương



Trang 7

Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có 

nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ

TYT xã Tri Lễ Hộ sinh (hạng IV)
Thực hiện, quản lý chương trình chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tại tuyến xã
1 V.08.06.16 Trung cấp Hộ sinh

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Yên Phúc Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định tại 

tuyến xã 
1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Tràng Các Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Tú Xuyên Bác sĩ (hạng III)
Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định tại 

tuyến xã 
1 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Khánh Khê
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Lương Năng
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Tràng Phái Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Hộ sinh (hạng IV)
Thực hiện, quản lý chương trình chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tại tuyến xã
1 V.08.06.16 Trung cấp Hộ sinh

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Tân Đoàn Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ 
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT Thị Trấn
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Đồng Giáp
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Trấn Ninh Hộ sinh (hạng IV)
Thực hiện, quản lý chương trình chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tại tuyến xã
1 V.08.06.16 Trung cấp Hộ sinh

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

14 Trung tâm Y tế Đình Lập 10

Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 2 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng 5 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng 

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương



Trang 8

Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có 

nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ

Dược (hạng IV) Quản lý việc cấp phát thuốc theo quy định 1 V.08.08.23 Trung cấp Dược
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Kế toán viên Thực hiện nhiệm vụ kế toán thu, chi tại đơn vị 1 06.031 Đại học Kế toán
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Hộ lý
Vệ sinh buồng bệnh, bệnh viện và hỗ trợ chăm sóc 

bệnh nhân
1 16.130

Chứng 

chỉ
Hộ lý 

Xã thuộc Đình Lập 1

TYT TT Đình Lập Hộ sinh (hạng IV)
Thực hiện, quản lý chương trình chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tại tuyến xã
1 V.08.06.16 Trung cấp Hộ sinh

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

15 Trung tâm Y tế Văn Lãng 12

Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám chữa bệnh theo quy định 3 V.08.01.03 Đại học Bác sĩ đa khoa
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác Điều dưỡng tại 

bệnh viện
3 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng 

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác gây mê hồi 

sức
1 V.08.05.13 Trung cấp

Điều dưỡng 

Gây mê hồi sức
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Kỹ thuật y (hạng 

III)
Thực hiện các kỹ thuật về hình ảnh y học trong 

công tác chẩn đoán hình ảnh
1 V.08.07.18 Đại học

Kỹ thuật hình 

ảnh Y học
UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Kỹ thuật y (hạng 

IV)
Thực hiện các kỹ thuật về hình ảnh y học trong 

công tác chẩn đoán hình ảnh
1 V.08.07.19 Trung cấp

Kỹ thuật hình 

ảnh Y học
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Dược (hạng IV) Thực hiện công tác dược trong Bệnh viện 1 V.08.08.23 Trung cấp Dược sĩ
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Kỹ thuật y (hạng 

IV)
Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm theo quy định 1 V.08.07.19 Trung cấp

Kỹ thuật viên 

xét nghiệm đa 

khoa

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Kế toán viên 

trung cấp
Thực hiện nhiệm vụ kế toán thu, chi tại đơn vị 1 06.032 Cao đẳng Kế toán

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Xã thuộc Văn Lãng 14

TYT xã Hồng Thái Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Hoàng Văn Thụ Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 2 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương



Trang 9

Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có 

nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ

TYT xã Tân Mỹ Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng 

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Tân Thanh Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Thanh Long Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Thụy Hùng
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng 

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Bắc La Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Thành Hòa
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng 

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT thị trấn Na Sầm Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng 

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Hoàng Việt
Điều dưỡng 

(hạng IV)
Thực hiện nhiệm vụ về công tác điều dưỡng tại 

tuyến xã
1 V.08.05.13 Trung cấp Điều dưỡng 

UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

TYT xã Bắc Việt Y sĩ (hạng IV) Thực hiện khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã 1 V.08.03.07 Trung cấp Y sĩ
UDCNTT

CB

Bậc 1 hoặc 

tương đương

16 TTYT Thành phố 1

Bác sĩ (hạng III) Thực hiện việc khám, chữa bệnh theo quy định 1 V.08.01.03 Đại học
Y học cổ 

truyền

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

II SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 7

Trường Cao đẳng Y tế 7

Giảng viên giáo 

dục nghề nghiệp 

lý thuyết (hạng 

III)

Giảng dạy lý thuyết và hướng dẫn thực hành lâm 

sàng
6 V.09.02.03 Đại học Bác sĩ đa khoa

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Có 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ 

sư phạm



Trang 10

Trình độ
Nhóm chuyên 

ngành đào tạo

STT

Cơ quan, tổ chức hành 

chính trực thuộc có 

nhu cầu tuyển dụng

Vị trí việc làm
Mô tả những nội dung chính về vị trí việc làm 

cần tuyển dụng

Nhu 

cầu 

tuyển 

dụng

Mã số 

(chức danh 

nghề 

nghiệp)

Yêu cầu về trình độ

Ghi 

chú

Chuyên môn

Tin học Ngoại ngữ

Kế toán viên 
Thực hiện nhiệm vụ lập báo cáo tài chính, phân 

tích đánh giá tình hình quản lý và sử dụng tài sản 

tại đơn vị
1 06.031 Đại học Tài chính

UDCNTT

CB

Bậc 2 hoặc 

tương đương

Tổng số: 160

Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 160 viên chức./.


